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Điệu 4 chữ nên gọi là tứ tự ca, điệu 5 chữ nên gọi là ngũ tự ca, điệu 7 chữ nên gọi là thất tự ca, điệu bất cứ dài vắn nên gọi là tràng đoan cú ca, điệu có chữ « hề » nên gọi tạm là cổ thế ca. Còn như những bài buộc theo tiếng đàn nên gọi chung một tiếc là ca khúc. Nay mỗi thể trích ra một bài hoặc một vài đoạn văn cổ như sau này:





Tứ tự ca
Bài ca « Minh lương » của vua Thuấn.
Nguyên văn





Nguyên thủ minh tai!

Cổ quăng minh tai!

Thứ sự khang tai!





Ngu thư





Dịch văn





Nhà vua sáng thay!

Bày tôi hiền thay!

Mọi việc yên thay!






Ngũ tự ca
Bài ca « Chính khí » của ông
Văn-thiên-Tường.
Nguyên văn (trích một đoạn)





Thiên địa hữu chính khí,

Tạp nhiên phú lưu hình.

Hạ tắc vi hà nhạc,

Thượng tắc vi nhật tinh.

Ư nhân viết hạo nhiên,

Bái hồ tắc sương minh,

Hoàng lộ đương thanh di,

Hàm hòa thổ minh đình,

Thời cũng tiết nãi hiện.

Nhất nhất thùy đan thanh.





(Cổ văn)
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